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TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Quốc tế

Phố Wall có phiên biến động giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/5.

Chỉ số Dow Jones giảm 134,51 điểm( -0,41%), chỉ số NASDAQ giảm 82,14

điểm( -0,63%) và chỉ số S&P 500 giảm 25,69 điểm( -0,61%). Cổ phiếu của

hầu hết các nhóm ngành đều giảm cùng xu hướng chung của thị trường

khi các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc bỏ phiếu về trần nợ công

tại Hạ viện

Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 31/5.

Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 75,93 điểm (-1,01%), CAC 40 (Pháp) giảm

111,05 điểm (-1,54%). Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại các nước

Đông Nam Á có diễn biến giảm điểm trong phiên giao dịch.

Giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt là 1,97% và 1,20% trong phiên giao

dịch ngày 31/5. Bên cạnh đó giá một số vật liệu cơ bản như vàng, bạc, sữa

tăng điểm.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản( BoJ) cho biết đã lỗ trên giấy tờ 157,1 tỷ

yen( 1,1 tỷ USD) khi nắm giữ trái phiếu chính phủ với số lượng cao kỷ lục

trong tài khóa 2022.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5/2023 của Đức tiếp tục ổn định ở mức 5,6%.

Nhìn chung thị trường lao động vẫn ổn định tại Đức.

Trong nước

Vnindex có phiên giao dịch giảm điểm trong phiên giao dịch ngày

31/5, áp lực chốt lời đang tập trung vào cổ phiếu bluechips, vốn hóa

lớn và đẩy chỉ số Vn30 đi xuống, tuy nhiên chỉ số của nhóm vốn hóa

lớn vẫn đang được hỗ trợ tốt tại vùng điểm 1.060. Kết thúc phiên,

Vnindex giảm 2,88 điểm, đóng cửa tại 1.075,17 điểm, giá trị giao

dịch giảm so với phiên trước đó.

Hầu hết các nhóm ngành đều biến động so với phiên trước đó, cổ

phiếu một số nhóm ngành tăng điểm gây chú ý trong phiên giao

dịch như ngành Công nghiệp, Viễn thông. Trong đó, nhiều mã ghi

nhận sự chú ý của nhà đầu tư như L35, LM7, TTN.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 452,55 tỷ, tập trung

bán các cổ phiếu EIB, VNM, NVL. Bên cạnh đó, tự doanh tham gia

mua ròng với 66,93 tỷ đồng.

Tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 48.400 tỷ đồng

thông qua kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh tín

phiếu giảm xuống còn 41.700 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2023 ước đạt 519 nghìn tỷ đồng, tăng

1.5% so với tháng trước và tăng 11.5% so với cùng kỳ năm trước.
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Doanh nghiệp

CMG: Tập đoàn Công nghệ CMC bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Bảo làm

Phó Chủ tịch điều hành.

BVB: Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Ngân hàng Bản Việt đổi tên

từ Viet Capital Bank thành BVBank.

DPG: CTCP Tập đoàn Đạt Phương dự kiến vay vốn tín dụng với tổng

hạn mức 2.730 tỷ từ Vietcombank và VietinBank.

SHE: CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà trả cổ tức năm 2022 bằng

cổ phiếu, tỷ lệ 20%.

YBM: CTCP Khoáng sản công nghiệp Yên Bái dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

thường niên 2023 ngày 17/6 tới.

MSB: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tiếp tục đầu tư gần 2.000

tỷ đồng cho mảng công nghệ.

VJC: CTCP Hàng không Vietjet phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái

phiếu doanh nghiệp.

HVN: Vietnam Airlines tăng tần suất bay giữa Hà Nội và Singapore lên

2 chuyến/ngày.

KDH: Qũy ngoại Dragon Capital bán hơn 1,2 triệu cổ phần, giảm sở hữu

tại Nhà Khang Điền từ 11% xuống 10,9% vốn điều lệ.

STB: Qũy ngoại Dragon Capital đã bán ròng 1,7 triệu cổ phiếu Ngân

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.



CHỈ SỐ 31/05/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD

VN INDEX 1.075,17 -0,27% 1,26% 2,48% 6,76%

HNX30 INDEX 418,90 0,13% 4,84% 12,38% 26,52%

VN30 INDEX 1.066,33 -0,51% 0,45% 1,42% 6,08%

S&P 500 4.179,83 -0,61% 0,83% 0,29% 8,86%

Dow Jones 32.908,27 -0,41% -0,45% -3,36% -0,72%

Nasdaq 12.935,29 -0,63% 2,99% 5,92% 23,59%

Shanghai Composite 3.204,56 -0,61% 0,10% -3,57% 3,73%

Nikkei 225 31.109,04 0,72% 1,00% 6,82% 19,22%

Thailand SET 1.533,54 -0,08% -0,19% 0,29% -8,10%

Malaysia 1.381,81 -0,38% -1,47% -2,41% -7,60%

Philippine 6.483,82 0,10% -1,16% -2,13% -1,26%

Indonesia JCI 6.633,26 -0,05% -1,67% -4,08% -3,17%

FTSE 100 7.446,14 -1,01% -4,08% -5,39% -0,08%

DAX 15.664,02 -1,54% -1,12% -1,62% 12,50%

CAC 40 7.098,70 -1,54% -2,13% -5,24% 9,65%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 0,3 1,82 0,68

Fubon FTSE Vietnam ETF 0 0 1,83 71,69 437,85 792,24

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 0 0 0 -47,81 30,53 -80,16

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -3,55

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,1 -2,1 -2,1

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 1,29 1,82 -6,64

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -3,55

Asian Growth CUBS ETF 0 0 0 0 0,22 12,97

DCVFMVN30 ETF Fund -1,08 -6,44 -15,41 2,2 3,86 -117,98

KIM Growth VN30 ETF 0 0 0 -4,92 11,69 12,12

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0 0 0 0 0 0

SSIAM VN30 ETF 0 0,06 0,11 0,61 0,61 0,68

SSIAM VNX50 ETF 0 0 0 -0,46 -3,99 -2,23

SSIAM VNFIN LEAD ETF 0 -0,7 -1,58 -1,19 35,34 86,09

DCVFMVN Diamond ETF -0,09 -4,21 -9,24 6,28 167,45 525,83

Global X MSCI Vietnam ETF 0 0 -0,92 0,33 -0,2 5,4

VanEck Vietnam ETF 0 0 -10,77 65 171,04 200,53



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

NHH 16.050 447.000 7,00%
DAH 4.740 5.398.900 7,00%
EVG 7.040 4.725.000 6,99%
PTC 7.060 235.100 6,97%
DXS 7.860 6.621.300 6,94%
TNT 4.780 374.300 6,94%
KHP 10.500 790.900 6,92%
QCG 6.640 107.800 6,92%
DRH 6.640 9.411.200 6,92%
LGL 4.170 621.000 6,92%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

L10 19.600 200 -6,67%
S4A 32.700 1.200 -6,57%
PNC 10.000 100 -6,54%
LAF 11.100 1.300 -6,33%
CCI 24.050 3.100 -5,69%
HHP 10.700 2.721.600 -4,89%
TVT 24.900 15.600 -4,05%
SVI 55.300 100 -3,32%
NSC 67.200 135.600 -3,17%
ABR 14.000 600 -3,11%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

GLT 19.900 400 -9,13%

THS 10.100 100 -9,01%
TPH 13.500 100 -8,16%
VE1 4.100 1.400 -6,82%
NST 6.400 100 -5,88%
VHL 17.800 2.399 -5,82%
TKU 12.000 100 -5,51%
BPC 8.600 3.400 -5,49%
DDG 8.700 3.374.731 -4,40%
MVB 18.200 200 -4,21%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

FID 2.200 1.440.425 10,00%
SPI 3.300 124.587 10,00%
SDA 8.800 932.465 10,00%
V12 13.200 2.800 10,00%
CTC 2.200 686.645 10,00%
VC9 6.600 21.600 10,00%
HTP 37.900 166.900 9,86%
KTT 3.400 69.700 9,68%
POT 21.600 5.306 9,64%
X20 11.400 100 9,62%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 PVS 20.881 BVS 953

2 HVT 1.449 SD5 901

3 PVI 1.413 THD 560

4 IDJ 785 VCS 507

5 LHC 163 SHS 372

6 TNG 161 PTS 297

7 BAB 141 NDX 161

8 PVG 140 ICG 121

9 PRE 127 PMB 97

10 PLC 90 NVB 94

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 CTG 40.674 NVL 77.207

2 PVD 13.885 EIB 65.548

3 VPI 13.230 HPG 48.076

4 VIC 11.722 STB 45.607

5 DGC 7.999 VNM 45.059

6 FCN 7.866 VRE 41.266

7 HHV 6.182 NLG 27.597

8 LHG 5.388 PC1 21.025

9 DGW 5.298 VHM 18.898

10 DIG 4.549 HAH 16.331

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 31/05/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng %YTD

Oil WTI USD/bbl. 68,09 -1,97% -8,74% -10,34% -15,47%

Oil Brent USD/bbl. 72,66 -1,20% -5,14% -8,79% -15,80%

Thép thanh CNY/MT 3.448,00 -1,00% 1,57% -5,13% -14,13%

Nhôm USD/MT 2.242,50 1,31% 1,77% -5,46% -4,55%

Đồng USd/lb. 363,70 -0,71% 2,46% -7,24% -4,38%

Than USD/MT 135,00 -0,07% -15,76% -28,84% -66,60%

Đường USd/lb. 25,06 -1,07% -2,91% -4,90% 39,38%

Ngô USd/bu. 594,00 0,00% 1,45% -6,84% -12,20%

Gas USD/MMBtu 2,27 -2,62% -5,75% -2,50% -49,50%

Sữa USD/cwt 16,17 0,06% -5,25% -17,52% -25,01%

Vàng USD/t oz. 1.982,10 0,25% -0,01% -1,41% 5,84%

Bạc USD/t oz. 23,59 1,50% 1,66% -6,36% -3,12%

Lúa Mỳ USd/bu. 594,25 0,55% -1,57% -3,48% -25,68%

Thịt lợn USd/lb. 82,58 2,17% 2,36% 3,67% -5,84%

Thép cuộn HRC CNY/MT 3.696,00 -0,91% -1,33% -6,85% -10,88%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA  

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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